
THỨ Tiết 6A - CHUNG 6B - THẢO 7A - PHƯƠNG 7B - H HẢI 8A - THÀNH 8B - DUNG 9A - THƯƠNG 9B - NAM

1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

2 TIN - Chung C N - Thảo TOÁN - Phương ANH - Đ Hải SINH - Thành ĐỊA - Dung TOÁN - Nam M T - Phấn

3 C N - Thảo TIN - Chung KHTN - Thương TOÁN - Phương ANH - Đ Hải TOÁN - Nam ĐỊA - Dung SINH - Thành

4 ĐỊA - Dung M T - Phấn KHTN - Thương TOÁN - Phương ANH - Đ Hải SINH - Thành C N - Thảo TOÁN - Nam

5 M T - Phấn C N - Thảo TIN - Chung ANH - Đ Hải SINH - Thành TOÁN - Nam

1 SỬ - Thuận TOÁN - Nguyên TIN - Chung VĂN - Trinh HÓA - Trang VĂN - Phong GDTC - Tấn LÝ - Thương

2 GDĐP - Chung TOÁN - Nguyên KHTN - Thương VĂN - Trinh VĂN - Phong HÓA - Trang GDCD - Thuận GDTC - Tấn

3 TOÁN - Nguyên GDTC - Tấn VĂN - Trinh KHTN - Thương SỬ - Thuận TIN - Chung VĂN - Phong ĐỊA - Dung

4 GDTC - Tấn ĐỊA - Dung VĂN - Trinh KHTN - Thương TOÁN - Nguyên GDCD - Trang VĂN - Phong SỬ - Thuận

5 VĂN - Trinh GDCD - Hằng ĐỊA - Dung GDCD - Trang SỬ - Thuận LÝ - Thương VĂN - Phong

1 M T - Phấn VĂN - Trinh ANH - Đ Hải GDCD - Trang TOÁN - Nguyên SỬ - Thuận VĂN - Phong GDTC - Tấn

2 KHTN - Hiện VĂN - Trinh ANH - Đ Hải GDTC - Tấn TOÁN - Nguyên M T - Phấn VĂN - Phong GDCD - Thuận

3 TOÁN - Nguyên NHẠC - H Hải GDTC - Tấn M T - Phấn VĂN - Phong ANH - Đ Hải ANH - Thoa HÓA - Hiện

4 GDTC - Tấn KHTN - Hiện SỬ - Thuận NHẠC - H Hải M T - Phấn ANH - Đ Hải ANH - Thoa VĂN - Phong

5 ANH - Thoa KHTN - Hiện NHẠC - H Hải SỬ - Thuận M T - Phấn VĂN - Phong

1 GDCD - Hằng SỬ - Thuận GDĐP - Phương GDTC - Tấn VĂN - Phong TOÁN - Nam HÓA - Hiện ANH - Thoa

2 NHẠC - H Hải VĂN - Trinh GDTC - Tấn TOÁN - Phương VĂN - Phong TOÁN - Nam SỬ - Thuận ANH - Thoa

3 KHTN - Hiện VĂN - Trinh SỬ - Thuận TOÁN - Phương NHẠC - H Hải GDTC - Tấn TOÁN - Nam VĂN - Phong

4 VĂN - Trinh KHTN - Hiện TOÁN - Phương SỬ - Thuận GDTC - Tấn VĂN - Phong TIN - Chương TOÁN - Nam

5 VĂN - Trinh KHTN - Hiện TOÁN - Phương SỬ - Thuận NHẠC - H Hải VĂN - Phong TIN - Chương

1 TOÁN - Nguyên ANH - Thoa VĂN - Trinh TIN - Chung GDTC - Tấn VĂN - Phong HÓA - Hiện SINH - Thành

2 TOÁN - Nguyên ANH - Thoa VĂN - Trinh KHTN - Thương TIN - Chung VĂN - Phong GDTC - Tấn HÓA - Hiện

3 VĂN - Trinh GDTC - Tấn GDCD - Trang KHTN - Thương TOÁN - Nguyên TIN - Chung ĐỊA - Dung VĂN - Phong

4 KHTN - Hiện TOÁN - Nguyên ĐỊA - Dung VĂN - Trinh HÓA - Trang GDTC - Tấn ANH - Thoa TIN - Chương

5 KHTN - Hiện TOÁN - Nguyên KHTN - Thương VĂN - Trinh ĐỊA - Dung HÓA - Trang TIN - Chương ANH - Thoa

1 ANH - Thoa ĐỊA - Dung C N - Thảo HĐTN - Phương ANH - Đ Hải SINH - Thành LÝ - Thương TOÁN - Nam

2 ANH - Thoa HĐTN - Chung ANH - Đ Hải GDĐP - Phương C N - Thảo LÝ - Thương TOÁN - Nam ĐỊA - Dung

3 HĐTN - Chung ANH - Thoa HĐTN - Phương ANH - Đ Hải LÝ - Thương TOÁN - Nam SINH - Thành C N - Thảo

4 ĐỊA - Dung GDĐP - Chung TOÁN - Phương ANH - Đ Hải SINH - Thành C N - Thảo TOÁN - Nam LÝ - Thương

5 SHCN - CHUNG SHCN - THẢO SHCN - PHƯƠNG SHCN - V HẢI SHCN - THÀNH SHCN - DUNG SHCN - THƯƠNG SHCN - NAM

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Hoàng Chương
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Bình Chương, ngày 04 tháng 11 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023 (Áp dụng từ ngày 07 tháng 11 năm 2022)
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